
Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Đức Cầm

  - Chủ nhiệm        : 7.5

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.5S 9.5S 9.5C

S2 9.5S 9.3C

S3 9.3S 9.5C 9.3C

S4 9.3C 9.5C 9.3S 9.3S

S5 9.3C 9.5C 9.3S 9.5S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Mai Phương

  - Chủ nhiệm        : 6.5

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.1S 9.1S

S2 9.1S 9.1C

S3 9.1C 9.1S

S4 9.1C

S5 9.1C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Võ Kim Hương

  - Chủ nhiệm        : 6.6

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.4C 9.4C

S2 9.4C 9.4C

S3 9.4S 9.4S

S4 9.4S

S5 9.4S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Ngọc Triết

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.2S 9.2S 9.2C

S2 9.2C 9.2C 9.2C

S3

S4 9.2S

S5 9.2S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Hồng Nhung

  - Chủ nhiệm        : 8.5

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.5S

S2

S3 9.4C

S4 9.4S 9.5S 9.5C

S5 9.5C 9.4C 9.4S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thùy Vân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.3C 9.1S

S2 9.2C 9.3C

S3 9.1C 9.3S

S4 9.3S 9.2S 9.2C

S5 9.1C 9.1S 9.2S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Thảo

  - Chủ nhiệm        : 9.5

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9.2S 9.1C 9.1C

S2 9.1S 9.2S 9.5S

S3 9.2C 9.5C

S4 9.5C 9.2C

S5 9.5S 9.1S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thủy

  - Chủ nhiệm        : 9.3

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 9.3C

S3 9.4S

S4 9.4S 9.3S 9.4C

S5 9.3S 9.4C 9.3C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Phi Tiến Nhật

  - Chủ nhiệm        : 9.1

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.4C 9.2C 9.4S 9.5S 9.5C

S2 9.5S 9.1S 9.5C 9.4C

S3 9.3C 9.3C 9.2S 9.3S 9.2C

S4 9.1S 9.1C 9.1C

S5 9.4S 9.3S 9.2S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Phạm Ngọc Thảo Phương

  - Chủ nhiệm        : 8.3

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.3S 9.1C 9.3C

S2 9.4S 9.5C

S3 9.5S 9.2C 9.1S

S4 9.2S

S5 9.4C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Thanh Phương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 9.1C

S3 9.1C 9.1C 9.1S

S4 9.1C 9.1S 9.1S

S5 9.1S 9.1S 9.1C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Anh Tiến

  - Chủ nhiệm        : 6.4

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.5S 9.2C 9.2C 9.2S

S2 9.5C 9.2C 9.5S 9.5C

S3 9.5C 9.2S 9.5S 9.5C

S4 9.2S 9.2C 9.2S 9.5S

S5 9.2S 9.2C 9.5C 9.5S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Nam Luyến

  - Chủ nhiệm        : 7.1

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.3C 9.3S

S2 9.3S 9.3S

S3 9.3S 9.3S

S4 9.3C 9.3C

S5 9.3C 9.3C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hường

  - Chủ nhiệm        : 7.2

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.4S 9.4S 9.4S

S2 9.4C 9.4S 9.4S

S3 9.4C 9.4C

S4 9.4C

S5 9.4C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Lâm Tấn Khanh

  - Chủ nhiệm        : 9.2

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9.5C 9.1S 9.1C 9.3S

S2 9.3C 9.1C 9.4S 9.2S

S3 9.1S 9.5S 9.3C 9.2C 9.4S

S4 9.5S 9.4C 9.5C

S5 9.4C 9.2S 9.2C 9.3S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Hà

  - Chủ nhiệm        : 6.1

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.3C

S2 9.3S

S3 9.2C 9.5C 9.2S

S4 9.4C 9.4S

S5 9.5S 9.1C 9.1S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Hiền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.5C

S2 9.2S

S3 9.4C 9.1C

S4 9.5S 9.3C 9.1S

S5 9.4S 9.2C 9.3S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Đào Phong Quang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.4C 9.3S

S2 9.2S 9.4C 9.5S 9.3S 9.3C

S3 9.2S 9.1S 9.5S 9.3C

S4 9.5C 9.1S 9.1C 9.4S 9.2C

S5 9.5C 9.1C 9.4S 9.2C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Đào Thị Mai Thúy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.1C 9.2S 9.1S

S2 9.1C 9.2S 9.1S

S3

S4 9.2C

S5 9.2C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thanh Vân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.3S

S2 9.3S

S3

S4 9.3C

S5 9.3C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị An

  - Chủ nhiệm        : 9.4

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.4S

S2 9.4S

S3 9.4C

S4 9.4C

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Đỗ Chiêu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9.5C

S2 9.5C

S3

S4 9.5S

S5 9.5S

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên giáo viên    : Phan Huỳnh Thanh Xuân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9.2C 9.3C 9.4C

S2 9.1S 9.1C

S3 9.4S 9.2S 9.5S

S4 9.3S

S5 9.5C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5


